
DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KCB TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH Y TẾ 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

(Kèm theo Công văn số: 1354/SYT-NVYD ngày 10 tháng 5 năm 2024  

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

Năm 2021 

 

Stt 

Họ và tên  

người hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng 

kí hành nghề 

tại cơ sở khám, 

chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian 

làm việc 

Vị trí chuyên môn  

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

 I Trạm Y tế xã Đắk Nia         

1 Nguyễn Thị Nguyệt 
762/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ Sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sĩ Trung Học 

2 Nguyễn Thị Nhân 
003027/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại điều 

5 thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều Dưỡng Trung 

học  

3 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
389/ĐNO-

CCHND 
Cơ Sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sĩ Trung Học  



4 Phan Thị Phước 
0001194/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y Tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Nữ hộ sinh 

5 Lương Thanh Chương 
002266/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ Đông Y 

6 Tăng Thị Hà 
0001192/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại điều 

5 thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

Học  

7 Lê Thị Hồng Hạnh 
0001140/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bệnh Đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác Sĩ Đa Khoa 

8 Đinh Thị Thanh Quí 992/QĐ-SYT Khám chữa bệnh Đa khoa 
07h00-17h00 

T2T3T4T5T7 
Bác Sĩ Đa Khoa 

9 Nguyễn Thị Thơm 
1654/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BYT_BNV ngày 

7/10/2015 của liên BYT-BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T8 
Hộ sinh trung học 

 II TYT xã Đắk R'Moan         

1 Nguyễn Thị Hiền 
0001188/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y Tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 



2 Trương Thị Thủy 
002378/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y Tế, Bộ Nội 

vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

3 Lưu Thị Tuyết 
189/CCHND-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ trung cấp 

4 Đặng Thị Xuân 
002749/ĐNO-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ đa khoa 

5 Nguyễn Thị Thôi 
0001190/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

6 Nguyễn Thị Nga 
0001147/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh thông thường 

sản khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ sản nhi 

III  
Trạm Y tế P. Nghĩa 

Trung 
        

1 Phan Văn Tân 
002265/ĐNO-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ đa khoa 



2 Đào Thị Bóng 
001674/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của liên BYT-BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

3 Nguyễn Thị Tuyết 
001673/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Điều 10, Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ 

Y tế-Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

4 Phạm Thị Hồng Thuận 
0001142/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, Thông tư số 

12/2001/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

5 Bùi Thị Oanh 
20/CCHND-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẽ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ trung cấp 

6 Nguyễn Thị Hoa 
002171/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

7 Nguyễn Thị Thu Uyên 
003164/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ y tế, Bộ 

nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

IV TYT P. Nghĩa Thành         



1 Dương Thị Thu Thủy 
0001152/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

2 Lê Thị Mỹ Dung 
564/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược Sỹ Trung Học 

3 Đặng Thị Bích Thúy 
0001012/ĐNO-

CCHN 

khám chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa da liễu 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ CK I Da liễu  

4 Nguyễn Thị Bích Phượng 
0001191/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Cao Đẳng 

5 Quách Thị Quỳnh Trang 
565/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược Sỹ Cao Đẳng 

6 Bùi Thị Thảo 
000214/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

7 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 
0001080/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bằng YHCT 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ YHCT 



 V 
TYT P. QUẢNG 

THÀNH 
        

01 Nguyễn Hùng Cường 
0001480/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  

đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ KCB 

02 Bùi Thị Thu Nguyên 
453/ĐNO-

CCHND 
Tủ thuốc trạm y tế xã 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ trung học 

03 Vũ Kim Cương 
1174/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh thông thường, 

nội khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

04 Trần Diệu Thúy 
1148/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh  

Y học cổ truyền 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Y sỹ Y học cổ 

truyền 

05 Lê Thị Thu Thủy 
1193/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội Vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng trung 

học 

06 Nguyễn Thị Tứ 
1189/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Điều 5, Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 



07 Bùi Thị Hồng 
2170/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

08 Đặng Thị Hồng 
1868/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2025 của BYT, BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

 VI TYT P. NGHĨA TÂN         

1 Hoàng Thị Lan 
00281/ĐNO-

CCHN 
Khám, chữa bệnh YHCT 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ y học dân tộc 

2 Hoàng Thị Thu Thảo 
002267/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, KCB 

thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

3 Phạm Thị Bé 
001178/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, Thông tư số 

12/2001/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

4 Phạm Thị Ngọc Ánh 
471/ĐNO-

CCHND 

Quầy thốc, đại lý thuốc cho 

Doanh nghiệp 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ Trung cấp 



5 Mai Thành Trung 
001682/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Điều dưỡng 

trung học theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng trung 

cấp 

6 Trần Thị Miên 
0001145/CCHN-

SYT-ĐNO 

Khám, chữa bệnh thông thường 

nội khoa. 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

 VII TYT P. NGHĨA ĐỨC         

1 Lê Thị Thái 
0001151/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh thông thường 

sản  khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ sản nhi 

2 Nguyễn Thị Thu Thủy 
001149/ĐNO-

CCHN  

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

13/03/2021 của liên Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

3 Hà Thị Mai 
002166/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ sinh thao qui 

định tại thông tư số 

23/2015/TTLTBYT-BNV Ngày 

7/10/2016 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

4 H'Joan 
002057/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ Đa Khoa 



5 Trần Thị Thu Giang 
0001150/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày  

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

6 Lý Thị Thu 
0001141/ĐNO-

CCHN 

Khám chữa bệnh thông thường 

nội khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

7 Trần Thị Ái  
992/CCHND-

SYT-ĐNO 

Người chịu trách nhiệm về chuyên 

môn dược Nhà thuốc ,quầy thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ đại học 

 VIII TYT P. NGHĨA PHÚ         

1 Nguyễn Quốc Cường 
001028/ĐNO-

CCHN 
Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Y sỹ Y học cổ 

truyền 

2 Nguyễn Thị Thảo 
001159/DNO-

CCHN 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ nội 

vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

3 Nguyễn Thị Thu Trang 
001154/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 



4 Vũ Thị Hồng Tuyến 
001176/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

5 Lê Thị Lành 
930/ĐNO-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý bán thuốc cho 

doanh nghiệp, tủ thuốc trạm y tế 

xã 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ Trung cấp 

6 Võ Thị Nuôi 
002165/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh trung học 

7 Nguyễn Thị Hiền 
001681/ĐNO-

CCHN 

 quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

8 Vũ Thị Kim Thảo 
001866/ĐNO-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ đa khoa 

 

Năm 2022 

 

Stt 

Họ và tên  

người hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng 

kí hành nghề 

tại cơ sở khám, 

chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian 

làm việc 

Vị trí chuyên môn  

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 



I  Trạm Y tế xã Đắk Nia         

1 Nguyễn Thị Nguyệt 
762/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ Sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sĩ Trung Học 

2 Nguyễn Thị Nhân 
003027/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại điều 

5 thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều Dưỡng Trung 

học  

3 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
389/ĐNO-

CCHND 
Cơ Sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sĩ Trung Học  

4 Phan Thị Phước 
0001194/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y Tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Nữ hộ sinh 

5 Lương Thanh Chương 
002266/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ Đông Y 

6 Tăng Thị Hà 
0001192/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại điều 

5 thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

Học  

7 Lê Thị Hồng Hạnh 
0001140/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bệnh Đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác Sĩ Đa Khoa 



 II TYT xã Đắk R'Moan         

1 Nguyễn Thị Hiền 
0001188/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y Tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

2 Trương Thị Thủy 
002378/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y Tế, Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

3 Lưu Thị Tuyết 
189/CCHND-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ trung cấp 

4 Đặng Thị Xuân 
002749/ĐNO-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ đa khoa 

5 Nguyễn Thị Thôi 
0001190/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

6 Nguyễn Thị Nga 
0001147/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh thông thường sản 

khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ sản nhi 

III  
TYT P. NGHĨA 

TRUNG 
        

1 Đào Thị Bóng 
001674/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của liên BYT-BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

2 Nguyễn Thị Tuyết 
001673/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Điều 10, Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ 

Y tế-Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

3 Phạm Thị Hồng Thuận 
0001142/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, Thông tư số 

12/2001/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 



4 Bùi Thị Oanh 
20/CCHND-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ trung cấp 

5 Đinh Thị Quyên 
0001143/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại quyết định số 

 41/2005/QĐ-BNV ngày  

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

6 Nguyễn Thị Hoa 
002171/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

7 Nguyễn Thị Thu Uyên 
003164/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

 IV 
TYT P. NGHĨA 

THÀNH 
        

1 Dương Thị Thu Thủy 
0001152/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

2 Lê Thị Mỹ Dung 
564/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Dược Sỹ Trung 

Học 

3 Đặng Thị Bích Thúy 
0001012/ĐNO-

CCHN 

khám chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa da liễu 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Bác sỹ CK I Da 

liễu  

4 Nguyễn Thị Bích Phượng 
0001191/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Cao Đẳng 

5 Quách Thị Quỳnh Trang 
565/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược Sỹ Cao Đẳng 



6 Bùi Thị Thảo 
000214/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

7 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 
0001080/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bằng YHCT 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ YHCT 

V  
TYT P. QUẢNG 

THÀNH 
        

01 Nguyễn Hùng Cường 
0001480/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  

đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ KCB 

02 Bùi Thị Thu Nguyên 
453/ĐNO-

CCHND 
Tủ thuốc trạm y tế xã 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ trung học 

03 Vũ Kim Cương 
1174/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh thông thường, 

nội khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

04 Trần Diệu Thúy 
1148/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh  

Y học cổ truyền 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Y sỹ Y học cổ 

truyền 

05 Lê Thị Thu Thủy 
1193/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội Vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng trung 

học 

06 Nguyễn Thị Tứ 
1189/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Điều 5, Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

07 Bùi Thị Hồng 
2170/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

08 Đặng Thị Hồng 
1868/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2025 của BYT, BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

VI  TYT P. NGHĨA TÂN         



1 Hoàng Thị Lan 
00281/ĐNO-

CCHN 
Khám, chữa bệnh YHCT 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ y học dân tộc 

2 Hoàng Thị Thu Thảo 
002267/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, KCB 

thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

3 Phạm Thị Bé 
001178/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, Thông tư số 

12/2001/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

4 Phạm Thị Ngọc Ánh 
471/ĐNO-

CCHND 

Quầy thốc, đại lý thuốc cho Doanh 

nghiệp 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ Trung cấp 

5 Mai Thành Trung 
001682/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Điều dưỡng trung 

học theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng trung 

cấp 

6 Trần Thị Miên 
0001145/CCHN-

SYT-ĐNO 

Khám, chữa bệnh thông thường nội 

khoa. 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

7 Nguyễn Thị Thơm 
001654/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Liên bộ y tế - Nội 

vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

VII  TYT P. NGHĨA ĐỨC         

1 Lê Thị Thái 
0001151/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh thông thường san 

khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ sản nhi 

2 Nguyễn Thị Thu Thủy 
001149/ĐNO-

CCHN  

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 13/03/2021 

của liên Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 



3 Hà Thị Mai 
002166/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ sinh thao qui 

định tại thông tư số 

23/2015/TTLTBYT-BNV Ngày 

7/10/2016 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

4 H'Joan 
002057/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác Sỷ Đa Khoa 

5 Trần Thị Thu Giang 
0001150/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày  

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

6 Lý Thị Thu 
0001141/ĐNO-

CCHN 

Khám chữa bệnh thông thường nội 

khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

7 Trần Thị Ái  
992/CCHND-

SYT-ĐNO 

Người chịu trách nhiệm về chuyên 

môn dược Nhà thuốc ,quầy thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ đại học 

VIII  TYT P. NGHĨA PHÚ         

1 Nguyễn Quốc Cường 
1028/ĐNO-

CCHN 
Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Y sỹ Y học cổ 

truyền 

2 Nguyễn Thị  Thảo 
1159/DNO-

CCHN 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ nội 

vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

3 Nguyễn Thị Thu Trang 
1154/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

4 Lê Thị Lành 
494/ĐNO-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý bán thuốc cho 

doanh nghiệp, tủ thuốc trạm y tế xã 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ Trung cấp 

5 Võ Thị  Nuôi 
002165/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư số 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh trung học 



26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

6 Nguyễn Thị Hiền 
001681/ĐNO-

CCHN 

 quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

7 Vũ Thị Kim Thảo 
2673/ĐNO-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ đa khoa 
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Stt 
Họ và tên  

người hành nghề KBCB* 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  
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môn được phân 

công đảm nhiệm) 

 I Trạm Y tế xã Đắk Nia         

1 Nguyễn Thị Nguyệt 
762/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ Sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sĩ Trung Học 



2 Nguyễn Thị Nhân 
003027/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều Dưỡng Trung 

học  

3 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
389/ĐNO-

CCHND 
Cơ Sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sĩ Đại Học  

4 Phan Thị Phước 
0001194/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y Tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Nữ hộ sinh 

5 Lương Thanh Chương 
002266/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ Đông Y 

6 Tăng Thị Hà 
0001192/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

Học  

7 Lê Thị Hồng Hạnh 
0001140/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bệnh Đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác Sĩ Đa Khoa 



8 Nguyễn Thị Cúc 
003267/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

07h00-17h00 

T2T3T4T5T7 
Cử nhân điều dưỡng  

 II TYT XÃ ĐẮK R'MOAN         

1 Nguyễn Thị Hiền 
0001188/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y Tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

2 Trương Thị Thủy 
002378/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y Tế, Bộ Nội 

vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

3 Lưu Thị Tuyết 
189/CCHND-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ trung cấp 

4 Đặng Thị Xuân 
002749/ĐNO-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ đa khoa 

5 Nguyễn Thị Thôi 
0001190/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 



6 Nguyễn Thị Nga 
0001147/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh thông thường 

sản khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ sản nhi 

 III TYT P. NGHĨA TRUNG         

1 Phạm Thị Liên 
002511/ĐNO-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ đa khoa 

2 Đào Thị Bóng 
001674/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của liên BYT-BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

3 Nguyễn Thị Tuyết 
001673/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Điều 10, Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của liên 

Bộ Y tế-Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

4 Phạm Thị Hồng Thuận 
0001142/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, Thông tư số 

12/2001/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

5 Bùi Thị Oanh 
20/CCHND-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ trung cấp 

6 Nguyễn Thị Hoa 
002171/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 



7 Đinh Thị Quyên 
0001143/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại quyết định số 

 41/2005/QĐ-BNV ngày  

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

8 Nguyễn Thị Thu Uyên 
003164/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

 IV TYT P. NGHĨA THÀNH         

1 Dương Thị Thu Thủy 
0001152/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

2 Lê Thị Mỹ Dung 
564/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược Sỹ Trung Học 

3 Đặng Thị Bích Thúy 
0001012/ĐNO-

CCHN 

khám chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa da liễu 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ CK I Da liễu  

4 Nguyễn Thị Bích Phượng 
0001191/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Cao Đẳng 



5 Quách Thị Quỳnh Trang 
565/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược Sỹ Cao Đẳng 

6 Bùi Thị Thảo 
000214/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

7 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 
0001080/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bằng YHCT 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ YHCT 

V  TYT P. QUẢNG THÀNH         

01 Nguyễn Hùng Cường 
0001480/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  

đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ KCB 

02 Bùi Thị Thu Nguyên 
453/ĐNO-

CCHND 
Tủ thuốc trạm y tế xã 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ trung học 

03 Vũ Kim Cương 
1174/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh thông thường, 

nội khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

04 Trần Diệu Thúy 
1148/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh  

Y học cổ truyền 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Y sỹ Y học cổ 

truyền 

05 Lê Thị Thu Thủy 
1193/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội Vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng trung 

học 



06 Nguyễn Thị Tứ 
1189/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Điều 5, Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

07 Bùi Thị Hồng 
2170/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

08 Đặng Thị Hồng 
1868/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2025 của BYT, BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

VI  TYT P. NGHĨA TÂN         

1 Hoàng Thị Lan 
00281/ĐNO-

CCHN 
Khám, chữa bệnh YHCT 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ y học dân tộc 

2 Hoàng Thị Thu Thảo 
002267/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, KCB 

thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

3 Phạm Thị Bé 
001178/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, Thông tư số 

12/2001/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

4 Phạm Thị Ngọc Ánh 
471/ĐNO-

CCHND 

Quầy thốc, đại lý thuốc cho 

Doanh nghiệp 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ Trung cấp 

5 Mai Thành Trung 
001682/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Điều dưỡng 

trung học theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng trung 

cấp 



6 Trần Thị Miên 
0001145/CCHN-

SYT-ĐNO 

Khám, chữa bệnh thông thường 

nội khoa. 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

7 Nguyễn Thị Thơm 
001654/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Liên bộ y tế - 

Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

VII  TYT P. NGHĨA ĐỨC         

1 Lê Thị Thái 
0001151/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh thông thường 

san khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ sản nhi 

2 Nguyễn Thị Thu Thủy 
001149/ĐNO-

CCHN  

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

13/03/2021 của liên Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

3 Hà Thị Mai 
002166/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ sinh thao qui 

định tại thông tư số 

23/2015/TTLTBYT-BNV Ngày 

7/10/2016 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

4 H'Joan 
002057/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác Sỷ Đa Khoa 

5 Trần Thị Thu Giang 
0001150/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày  

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

6 Lý Thị Thu 
0001141/ĐNO-

CCHN 

Khám chữa bệnh thông thường 

nội khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

7 Trần Thị Ái  
992/CCHND-

SYT-ĐNO 

Người chịu trách nhiệm về 

chuyên môn dược Nhà thuốc 

,quầy thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ đại học 



 VIII TYT P. NGHĨA PHÚ         

1 Nguyễn Quốc Cường 
001028/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh Y học cổ 

truyền 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Y sỹ Y học cổ 

truyền 

2 Nguyễn Thị Thảo 
001159/DNO-

CCHN 

Quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

3 Nguyễn Thị Thu Trang 
001154/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Hộ sinh theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

4 Vũ Thị Hồng  Tuyến 
001176/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

5 Lê Thị Lành 
930/ĐNO-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý bán thuốc cho 

doanh nghiệp, tủ thuốc trạm y tế 

xã 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ đại học 

6 Võ Thị  Nuôi 
002165/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Hộ sinh theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh trung học 

7 Nguyễn Thị Hiền 
001681/ĐNO-

CCHN 

 quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của BYT, BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

8 Ngô Uyên Thảo 
001866/ĐNO-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ đa khoa 
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Stt 
Họ và tên  

người hành nghề KBCB* 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian 

đăng kí 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh (ghi cụ 

thể thời gian 

làm việc 

Vị trí chuyên môn  

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân công 

đảm nhiệm) 

I  Trạm Y tế xã Đắk Nia         

1 Nguyễn Thị Nguyệt 
762/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ Sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sĩ Trung Học 

2 Nguyễn Thị Nhân 
003027/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều Dưỡng Trung 

học  

3 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
389/ĐNO-

CCHND 
Cơ Sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sĩ Đại Học  

4 Phan Thị Phước 
0001194/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y Tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Nữ hộ sinh 

5 Lương Thanh Chương 
002266/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ Đông Y 



6 Tăng Thị Hà 
0001192/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

Học  

7 Lê Thị Hồng Hạnh 
0001140/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bệnh Đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác Sĩ Đa Khoa 

8 Nguyễn Thị Cúc 
003267/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

07h00-17h00 

T2T3T4T5T7 
Cử nhân điều dưỡng  

II  TYT XÃ ĐẮK R'MOAN         

1 Nguyễn Thị Hiền 
0001188/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y Tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

2 Trương Thị Thủy 
002378/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y Tế, Bộ Nội 

vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 



3 Lưu Thị Tuyết 
189/CCHND-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ trung cấp 

4 Đặng Thị Xuân 
002749/ĐNO-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ đa khoa 

5 Nguyễn Thị Thôi 
0001190/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

6 Nguyễn Thị Nga 
0001147/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh thông thường 

sản khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ sản nhi 

7 Tạ Thị Cẩm Nhung 
003227/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T7 

Bác sỹ Y học cổ 

truyền 

III  TYT P. NGHĨA TRUNG         

1 Phạm Thị Liên 
002511/ĐNO-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ đa khoa 

2 Đào Thị Bóng 
001674/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của liên BYT-BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

3 Nguyễn Thị Tuyết 
001673/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Điều 10, Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của liên 

Bộ Y tế-Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

4 Phạm Thị Hồng Thuận 
0001142/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, Thông tư số 

12/2001/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

5 Bùi Thị Oanh 
20/CCHND-SYT-

ĐNO 
Cơ sở bán lẽ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ trung cấp 

6 Nguyễn Thị Hoa 
002171/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 



7 Đinh Thị Quyên 
0001143/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày  

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

8 Nguyễn Thị Thu Uyên 
003164/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

 IV Trạm Y tế P. Nghĩa Thành         

1 Dương Thị Thu Thủy 
0001152/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

2 Lê Thị Mỹ Dung 
564/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược Sỹ Trung Học 

3 Đặng Thị Bích Thúy 
0001012/ĐNO-

CCHN 

khám chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa da liễu 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ CK I Da liễu  

4 Nguyễn Thị Bích Phượng 
0001191/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Cao Đẳng 

5 Quách Thị Quỳnh Trang 
565/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược Sỹ Cao Đẳng 

6 Bùi Thị Thảo 
000214/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ của Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư số 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 



26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

7 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 
0001080/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bằng YHCT 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ YHCT 

V  
Trạm Y tế P. Quảng 

Thành 
        

01 H’Joan 
002057/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  

đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ KCB 

02 Bùi Thị Thu Nguyên 
1105/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ đại học 

03 Trần Diệu Thúy 
1148/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh  

Y học cổ truyền 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Y sỹ Y học cổ 

truyền 

04 Nguyễn Thị Tứ 
1189/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Điều 5, Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

05 Bùi Thị Hồng 
2170/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

06 Nguyễn Thị Oanh 
0000849/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2025 của Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng trung 

học 

07 Lê Thị Thu Thủy 
003226/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại 

điều 5 Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Cử nhân điều dưỡng 



 VI TYT P. NGHĨA TÂN         

1 Hoàng Thị Lan 
00281/ĐNO-

CCHN 
Khám, chữa bệnh YHCT 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ y học dân tộc 

2 Hoàng Thị Thu Thảo 
002267/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, KCB 

thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT, BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

3 Phạm Thị Bé 
001178/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5, Thông tư số 

12/2001/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

4 Phạm Thị Ngọc Ánh 
471/ĐNO-

CCHND 

Quầy thốc, đại lý thuốc cho 

Doanh nghiệp 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ Trung cấp 

5 Mai Thành Trung 
001682/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Điều dưỡng 

trung học theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng trung 

cấp 

6 Trần Thị Miên 
0001145/CCHN-

SYT-ĐNO 

Khám, chữa bệnh thông thường 

nội khoa. 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

7 Nguyễn Thị Thơm 
001654/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Liên bộ y tế - 

Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

 VII TYT P. NGHĨA ĐỨC         

1 Lê Thị Thái 
0001151/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh thông thường 

san khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ sản nhi 



2 Nguyễn Thị Thu Thủy 
001149/ĐNO-

CCHN  

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

13/03/2021 của liên Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

3 Hà Thị Mai 
002166/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ sinh thao qui 

định tại thông tư số 

23/2015/TTLTBYT-BNV Ngày 

7/10/2016 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

5 Trần Thị Thu Giang 
0001150/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày  

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

6 Lý Thị Thu 
0001141/ĐNO-

CCHN 

Khám chữa bệnh thông thường 

nội khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

7 Trần Thị Ái  
992/CCHND-

SYT-ĐNO 

Người chịu trách nhiệm về 

chuyên môn dược Nhà thuốc 

,quầy thuốc 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ đại học 

VIII  TYT P. NGHĨA PHÚ         

1 Nguyễn Quốc Cường 
001028/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh Y học cổ 

truyền 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Y sỹ Y học cổ 

truyền 

2 Nguyễn Thị Thảo 
001159/DNO-

CCHN 

Quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 

3 Nguyễn Thị Thu Trang 
001154/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Hộ sinh theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh Trung học 

4 Vũ Thị Hồng  Tuyến 
001176/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều dưỡng Trung 

học 



5 Lê Thị Lành 
930/ĐNO-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý bán thuốc cho 

doanh nghiệp, tủ thuốc trạm y tế 

xã 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ đại học 

6 Võ Thị  Nuôi 
002165/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Hộ sinh theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Hộ sinh trung học 

7 Nguyễn Thị Hiền 
001681/ĐNO-

CCHN 

 quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của BYT, BNV 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Y sỹ đa khoa 

8 Ngô Uyên Thảo 
001866/ĐNO-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Bác sỹ đa khoa 

 


